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 Phần 1: Trắc nghiệm (5điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Câu 1: N i dung nào dưới đây  hông ph i  à tri th c Tri t học   

  . Mọi    v t  hi n t  n  đề     h i   t đ i   p nh  . 

  . N   ên t    t    n   ên t     n   à    đvC. 

 C. V n đ n   à th    t nh v n      à ph  n  th   t n t i            v t  hi n t  n . 

 D. M i    v t  hi n t  n  t  n  th   iới đề       t  h t và   t    n  th n  nh t với nh  . 

Câu 2: Hệ th ng tư tư ng Tri t học Mác thu c ch  ngh   nào   

       . Ch  n h       v t  iê  h nh 

      B. Ch  n h       v t  i n  h n  

      C. Ch  n h       t    h     n 

      D. Ch  n h       t    h  h    n 

Câu 3: M t th  h i c   v n đề c    n c   Tri t học  à g    

  . C n n   i     h  n n  nh n th   th   iới hay không ?  

  . V n đề về   i    n h   i   v t  h t và   th  . 

 C. Gi   v t  h t và   th      i nà     t  ớ     i nà            i nà      t đ nh   i nà   

 D. V n đề về   i    n h   i   t      và t n t i. 

Câu 4: Phư ng pháp  iện ch ng  em   t các s  v t  hiện tư ng như th  nào   

  . t  n  t  n  th i v n đ n   ph t t i n. 

  . t  n  t  n  th i  ô   p    t  hiề . 

 C.   ôn  p đ t         đ   t nh    v t nà  và     v t  h  . 

 D. t  n  t  n  th i t nh t i   hôn  v n đ n   ph t t i n. 

Câu 5: Th  giới qu n duy v t qu n niệm như th  nào về m i qu n hệ giữ  v t ch t và ý th c  
  . V t  h t    t  ớ     th         ; v t  h t     t đ nh   th  . 

  . Ý th      t  ớ   v t  h t       ;   th       t đ nh v t  h t. 

 C. Ý th   và v t  h t  ùn  x  t hi n và      i    n h  với nh  . 

 D. V t  h t và   th    ùn  x  t hi n và  hôn       i    n h     với nh  . 

Câu 6: D   trên c  s  nào để phân chi  thành th  giới qu n duy v t và th  giới qu n duy tâm  

 . V n đề      n     T i t họ  

 . Gi i     t v n đề      n     T i t họ  

C. Gi i     t   t th  nh t v n đề      n     T i t họ  

D. Gi i     t   t th  h i v n đề      n     T i t họ  

Câu 7: Trong các câu s u  câu nào thể hiện y u t  siêu h nh  

 . T e  ià   n   ọ  

B. Không ai t   h i  ần t ên  ùn    t  òn   ôn  

C. Rút     đ n   ừn  

D. Đèn nhà  i nhà      n  

Câu 8: Th  giới qu n tri t học diễn t  th  giới  ằng n i dung g  ? 

 A. C    h i ni    ph   t ù và            t  h n  nh t. 

 B. C       tụ  n  . 

 C. T    n thần th  i  t   ền th   t. 

 D. T    n n ụ n ôn. 
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Câu 9: Lu n điểm nào s u đây  à ĐÚNG  

       . Ph t t i n  iễn    the  đ  n  t òn  hép   n   à      p   i đ n th ần   i  ũ 

       . Ph t t i n  hỉ  à nh n    ớ  nh   về  h t   hôn        th   đổi        n  

      C. Phát t i n  à nh n  th   đổi về    n    hôn        th   đổi về  h t 

      D. Ph t t i n  à     t  nh  h   n h   từ nh n  th   đổi đổi  ần về    n   ẫn đ n    th   đổi về  h t 

Câu 10: Hãy cho  i t trong đoạn th  dưới đây  th  giới qu n c   Nguyễn Du  à th  giới quan nào? 

“Nàng rằng: lồng lộng trời cao 

Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta” 

 . Th   iới    n tôn  i    

 . Th   iới    n     t   

C. Th   iới    n     v t 

D. Th   iới    n thần th  i 

Câu 11: Theo ngh   đen  câu c  d o  

“ ột câ  làm ch ng n n non 

Ba cây ch m lại n n h n núi cao” 

th  hi n n i   n  nà       h  n h       v t  i n  h n    

 . Q      t     th ẫn. 

 . Q      t    n   h t. 

C. Q      t ph  đ nh     ph  đ nh. 

D. Mọi    v t hi n t  n    ôn v n đ n  và ph t t i n  hôn  n ừn  

Câu 12: Dân gi n c  câu “có công mài sắt có ngày nên kim”  Câu n i đ  thể hiện qu n niệm g    

 . Ch t        v t th   đổi.  

 . L  n         v t th   đổi. 

C. T  h  ũ  về    n  đ  th   đổi về  h t.  

D. Giới h n t n t i        v t 

Câu 13: Câu tục ngữ nào s u đây KH NG n i về m i qu n hệ giữ  ch t và  ư ng  

      . Già né  đ t     

      . T  n  đ n  ằ  th  t  n  t òn 

     C. Q    ù        

     D. C    ôi        th   hê. 

Câu 14: Qu n điểm nào s u đây SAI  hi n i về cái mới  

A. Cái mới   ôn   ôn ti n     ph t t i n h n   i  ũ 

 . S     đ i       i  ới  hôn  ph i  ú  nà   ũn  đ n  i n   ễ  àn  

C. C i  ới     ú       i  ũ    i     h       hã   ph  đ nh 

D. C  niề  tin t t th n  và    i  ới 

Câu 15: Qu n điểm nào s u đây SAI  hi n i về ph  định  iện ch ng  

 . Ph  đ nh  i n  h n   h     t    ph t t i n 

 . Ph  đ nh  i n  h n     i  ỏ nh n      t   hôn  th  h h p       i  ũ 

C. Ph  đ nh  i n  h n  t   tiền đề  h     ph t t i n 

D. Ph  đ nh  i n  h n   hôn  phụ th    và    th     n n   i 

Câu 16:  S    i n đổi về ch t c   s  v t  hiện tư ng   o giờ cũng  ắt đầu từ: 

       . S  th   đổi nh n  th    t nh      n        n  

       . S  th   đổi nh n  th    t nh      n      h t 

      C. Đ  t t  x          v t  hi n t  n  

      D.V t  i       thành    v t 

Câu 17: Kh ng định nào s u đây  à SAI  

      . C i  ới  à   i ti n       i t  h     thú  đ   và tiê   i    h     ph t t i n. 

      . C i  ới  à     i   hi n ph t t i n về    n . 

     C. C i  ới  à nh n    i    đ i phù h p với        t ph t t i n. 

     D. C i  ới    đ i  à  h  nh h ớn  t t            ph t t i n. 

Câu 18: Lu n điểm nào s u đây đúng? 

A. Ch t t n t i  h  h    n  ên n  ài    v t 

B. M i    v t  hỉ      t t nh     đ nh về  h t 
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C. M i th    t nh  i   hi n   t   t  h t        v t  

D. Ch t và    v t đ n  nh t với nh   

Câu 19: Theo quy  u t ph  định c   ph  định  con đường phát triển c   s  v t diễn r  như th  nào  

 . Đ  n  t òn  hép   n 

 . Đ  n  thẳn  đi  ên 

C. Đ  n  p   p   

D. Đ  n  x       đi  ên 

Câu 20: Qu n điểm nào s u đây SAI  hi n i về ph  định  iện ch ng  

 . Ph  đ nh  i n  h n   à   t      i i     t nh n      th ẫn  ên t  n         v t 

 . Ph  đ nh  i n  h n   i    i và   i  i n nh n      t  th  h h p       i  ũ 

C. Ph  đ nh  i n  h n   hôn  đ n  i n  hỉ  à x    ỏ   i  ũ 

D. Ph  đ nh  i n  h n   à   t      i i     t nh n      th ẫn  ên n  ài        v t 

 

Phần II  T   u n (5điểm) 

Câu 1(2 điểm) 

 Gần thi họ       i nh n  H i vẫn   t  ê  h i đi n t   về nhà  hôn   h   họ   ài   à   ài t p  ô 

giao. Các   n nh   nhở th  H i t  ên   : “ C        ên t    tớ đã       h”. T  ớ  n à  thi  H i   n  th t 

nhiề   ễ v t đ n  hù  đ   ầ   h n thần  inh phù h   h  đ      t        . 

a. Theo em cách làm của Hải có đem lại kết quả như mong muốn không? Vì sao? 

b. Nếu cần cho Hải một lời khu  n, em sẽ khu  n bạn như thế nào? 

Câu 2: (3 điểm) 

 Cho hình ch  nh t   CD với     ằn   0     C  ằn  30  . Gi      hiề    n      h nh  h  nh t 

th   đổi.  

Hã  chỉ ra: Chất, lượng, độ và điểm nút của hình chữ nhật.  
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